
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-SGDĐT ngày            tháng          năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên đơn vị Đối tượng Tổng số 

Mức độ phân loại đánh giá

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ (không vượt
quá 20% số được xếp
loại “Hoàn thành tốt

nhiệm vụ”)

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn thành
nhiệm vụ

Không hoàn thành
nhiệm vụ

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 91 24 27,9 62 68,13 5 5,5 0 0

Tổng số viên chức và
người lao động 143,

Hoàn thành tốt nhiệm
vụ: 107

2 Trường Cao đẳng  Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 81 21 25,90% 59 72,80% 1 1,30% 0 0,00%
3 Trường Cao đẳng  Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 116 23 19,83% 93 80,17% 0 0,00% 0 0%
4 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 82 19 23,2% 63 76,8% 0 0% 0 0
5 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 145 29 20% 115 79% 1 1% 0 0%
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 281 55 19,6% 226 80,40% 0 0% 0 0%

7 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 107 18 16,82% 89 83,18% 0 0% 0 0%

8
Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh

Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 91 15 16,48% 73 80,22% 3 3,30% 0 0%

9 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 195 36 18,46% 149 76,41% 1 0.51% 9 4.62%

10 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 77 14 18,18% 62 80,50% 0 0% 1 1,20%
Viên chức bị kỷ luật do

sinh con thứ ba

11 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 181 34 19% 147 81% 0 0% 0 0%

12 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 76 9 10.59% 64 75.29% 3 3.53% 0 0%

13 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 256 50 19,53 205 80,08 0 0% 1 0,39
Vien chức bị kỷ luật
hình thức khiển trách

14 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 148 30 20% 146 98,60% 2 1,35% 0 0
15 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 91 18 19,8 73 80,2 0 0 0 0

16 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 42 8 19,00% 34 81,00% 0 0% 0 0%

17 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 62 11 18,03 53 86,89 0 0% 0 0
01 viên chức có thời

gian công tác chưa đủ 6
tháng

18 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 31 6 19,35% 25 80,65% 0 0% 0 0%

TỔNG CỘNG Viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 2.153 420 19,51% 1.738 80,72% 16 0,7% 11 0,51%
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP
 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM  2025

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-SGDĐT ngày            tháng          năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên đơn vị Họ tên Chức vụ Ngày sinh Kết quả tự
đánh giá

Mức đánh
giá của Thủ
trưởng đơn
vị (dành cho

Phó Hiệu
trưởng)

Kết quả đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đối
với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  (Sở Giáo dục và Đào

tạo đề xuất)
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trên tổng số
viên chức của đơn vị

(không vượt quá 20% số
được xếp loại “Hoàn
thành tốt nhiệm vụ”)

Văn bản phê
bình/ Quyết
định kỷ luật

Kết quả tự đánh
giá, xếp loại  của

tập thể đơn vị

Công văn gửi Sở GDĐT
đề nghị đánh giá Ghi chú

Mức đề xuất cấp
có thẩm quyền

đánh giá, xếp loại

Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ %

1

Trường Cao đẳng  nghề Việt Nam -
Singapore

Trần Hùng Phong Hiệu trưởng 15/9/1965 HTXSNV HTXSNV

1 25% 3 75% 24 27,9%

Không có

HTXSNV Công văn số 1071/TCĐNVS-
TCHC ngày 18/12/2025

Tổng số viên chức và
người lao động 143,

Hoàn thành tốt nhiệm
vụ: 107

2 Lê Tuấn Nhật Phó Hiệu trưởng 04/08/1972 HTXSNV HTTNV HTTNV Không có

3 Nguyễn Văn Sung Phó Hiệu trưởng 23/03/1973 HTXSNV HTTNV HTTNV Không có

4 Lê Trần Vĩnh Phú Phó Hiệu trưởng 19/01/1975 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

5

Trường Cao đẳng  Việt Nam - Hàn
Quốc Bình Dương

Nguyễn Tấn Trung Hiệu trưởng 01/01/1982 HTTNV HTTNV

1 25% 3 75% 21 25,9%

Không có

HTTNV Công văn số 362/CĐVHBD-
TCQT ngày 18/12/2025

6 Lê Quốc Phương Phó Hiệu trưởng 19/10/1971 HTTNV HTXSNV HTXSNV Không có

7 Lê Trung Nam Phó Hiệu trưởng 06/04/1983 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

8 Đoàn Ngọc Như Tâm Phó Hiệu trưởng 11/10/1982 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

9
Trường Cao đẳng  Kỹ thuật công
nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Trương Huỳnh Như Hiệu trưởng 11/09/1977 HTXSNV HTXSNV

3 100% 0 0% 23 19,83%

Không có

HTXSNV Công văn số 743/CĐKTCN-
TCHC ngày 19/12/202510 Ngô Xuân Khoát Phó Hiệu trưởng 07/03/1977 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

11 Võ Văn Thuận Phó Hiệu trưởng 04/04/1975 HXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

12

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Nguyễn Văn Tính Q.Hiệu trưởng 13/9/1966 HTXSNV HTXSNV

3 100% 0 0% 19 23,2%

Không có

HTXSNV
Công văn số

901/CV-CĐYT
ngày 18/12/2025

13 Đỗ Văn Trang Phó Hiệu trưởng 10/10/1973 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

14 Nguyễn Thị Trường Xuân Phó Hiệu trưởng 4/10/1975 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

15

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam
Sài Gòn

Nguyễn Trí Dũng Hiệu trưởng 05/09/1965 HTXSNV HTXSNV

2 50% 2 50% 29 20,0%

Không có

HTXSNV, Cờ Thi
đua của Chính phủ

Công văn số 459/NSG-TCHC
ngày 19/12/2025

16 Nguyễn Đình Minh Phó Hiệu trưởng 05/11/1978 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

17 Lê Nguyễn Thông Minh Phó Hiệu trưởng 13/10/1974 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

18 Bùi Thị Mai Châu Phó Hiệu trưởng 31/05/1977 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

19
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ
Đức Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng 25/02/1966 HTXSNV HTXSNV 1 100% 0 0% 55 19,6% Không có HTXSNV Công văn số 1009/CNTĐ-

TCHC ngày 17/12/2025

20

Trường Cao đẳng Giao thông Vận
tải

Hoàng Ngọc Trâm Hiệu trưởng 08/01/1979 HTTNV HTTNV

1 33,33% 2 66,67% 18 16,82%

Không có HTXSNVV; Bằng
khen của Chủ tịch
UBND TP cho tập

thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ

năm học 2024-
2025

Công văn số 1208/TCĐGTVT-
TCHC ngày 05/12/2025;
Quyết định số 1773/QĐ-

UBND ngày 24/9/2025 của
Chủ tịch UBND TPHCM

21 Tô Diệp Khanh Phó Hiệu trưởng 21/07/1968 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

22 Phan Huy Đức Phó Hiệu trưởng 23/09/1978 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

23
Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây
dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Tùng Lâm Hiệu trưởng 5/3/1978 HTXSNV HTXSNV

3 100% 0 0% 15 16,48%

Không có
HTXSNV; Bằng
khen UBND TP

Công văn số 1148/CĐKTXD-
TCHC ngày 18/12/202524 Nguyễn Thỵ Hải Ly Phó Hiệu trưởng 11/10/1976 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

25 Nguyễn Thanh Dũng Phó Hiệu trưởng 6/8/1976 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

26

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Khê Văn Mạnh Hiệu trưởng 20/07/1967 HTXSNV HTXSNV

1 33,33% 2 66,67% 36 18,46%

Không có HTXSNV; Bằng
khen UBND TP

(QĐ số 1773/QĐ-
UBND ngày

24/9/2025 của
UBND TPHCM)

Công văn số 1169/CĐKTKT-
TCHC ngày 15/12/202527 Phan Văn Thanh Cần Phó Hiệu trưởng 26/08/1965 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

28 Nguyễn Xuân Toán Phó Hiệu trưởng 11/07/1981 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

29

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Thủ Đức

Lê Thị Ngọc Thuần Hiệu trưởng 09/10/1979 HXSNV HTXSNV

2 100% 0 0% 14 18,18%

Không có

HTXSNV; Bằng
khen UBND TP

Công văn số
382/CĐKTKTTĐ và Công

văn số 383/CĐKTKTTĐ ngày
16/12/2025;

QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày
24/9/2025 của UBND

TPHCM
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30 Bùi Đăng Linh Phó Hiệu trưởng 01/12/1976 HTTNV HTXSNV HTXSNV Không có

31

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Tú Hiệu trưởng 09/07/1976 HTXSNV HTXSNV

1 25% 3 75% 34 19,0%

Không có

HTXSNV

Công văn số 792/CĐKT-
TCHC ngày 17/12/2025;
Quyết định số 1773/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 9 năm
2025

32 Võ Thị Khánh Vân Phó Hiệu trưởng 01/09/1977 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

33 Phạm Hùng Dũng Phó Hiệu trưởng 27/02/1978 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

34 Nguyễn Đặng An Long Phó Hiệu trưởng 19/02/1976 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

35 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn
Trường Tộ

Nguyễn Lê Đình Hải Hiệu trưởng 21/11/1975 HTTNV - HTTNV
0 0 2 100% 9 10,59%

Không có
Bằng khen UBND

TP

Công văn số 963/CĐKTNTT
ngày 17/12/2025;

QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày
24/9/2025 của UBND

TPHCM

36 Trần Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng 24/07/1975 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

37

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
Thành phố Hồ Chí Minh

Đinh Văn Đệ Quyền Hiệu trưởng 12/08/1974 HTXSNV HTXSNV

1 33,33% 2 66,67% 50 19,53%

Không có

HTXSNV

Công văn số 1079/LTT-TC
ngày 18/12/2025;

Quyết định số 1773/QĐ-
UBND ngày 24/9/2025 về

việc tặng bằng khen của Chủ
tịch UBND TP cho các tập thể

thuộc các khối thi đua giáo
dục và đào tạo TP NH 2024 -

2025

38 Đinh Hồng Minh Phó Hiệu trưởng 26/01/1969 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

39 Châu Văn Bảo Phó Hiệu trưởng 06/07/1974 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

40

Trường Cao đẳng nghề Thành phố
Hồ Chí Minh

Trần Kim Tuyền Hiệu trưởng 23/10/1978 HTXSNV HTXSNV

2 50% 2 50% 30 20,0%

Không có

HTXSNV;Bằng
khen UBND TP

Công văn số 452/CĐN ngày
25/11/2025, Công văn số

468/CĐN ngày 08/12/2025
QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND
TPHCM

41 Hồng Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng 15/04/1976 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

42 Nguyễn Thọ Chân Phó Hiệu trưởng 23/10/1973 HTTNV HTXSNV HTXSNV Không có

43 Trần Quản Quốc Phó Hiệu trưởng 29/01/1977 HTTNV HTTNV HTTNV Không có

44

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa
- Vũng Tàu

Phan Thế Hải Q. Hiệu trưởng 12/12/1973 HTTNV HTTNV

1 33,33% 2 66,67% 18 19,8%

Không có

HTXSNV Công văn số 995/CĐSP-
TCHCTV ngày 15/12/2025

45 Nguyễn Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng 12/04/1970 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

46 Phạm Ngọc Sơn Chủ tịch Hội đồng
trường 29/06/1974 HXSNV HTTNV HTTNV Không có

47
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm -
Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thanh Vân Quyền Hiệu

trưởng 29/07/1968 HTXSNV HTXSNV 1 100% 0 0% 8 19,0% Không có HTXSNV;Bằng
khen UBND TP

Công văn số 722/CĐTT ngày
19/12/2025

QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày
24/09/2025 của UBND

TPHCM

48 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Ngọc Minh Quyền Hiệu
trưởng 10/06/1974 HTXSNV HTXSNV

1 50% 1 50% 11 18,03%
Không có

HTXSNV Công văn số 212/CĐVHNT-
TCHCTV  ngày 17/12/2025

49 Mai Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng 29/12/1983 HTXSNV HTTNV HTTNV Không có

50 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu

Lê Tấn Cường Hiệu trưởng 02/09/1965 HTTNV HTTNV
1 50% 1 50% 6 19,35%

Không có 
HTXSNV Công văn số 281/CĐYT-

TCPC  ngày 18/12/202551 Trần Thị Bích Hiền Phó Hiệu trưởng 18/07/1987 HTXSNV HTXSNV HTXSNV Không có

Tổng cộng danh sách có 51viên chức quản lý (HTXSNV:26 người; HTTNV:25 người; HTNV: 00 người, KHTNV:00 người)./.

Ghi chú các chữ viết tắt:
HTXSNV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ
HTNV Hoàn thành nhiệm vụ 
KHTNV Không hoàn thành nhiệm vụ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Thủ Đức 2 100% 0 0% 14 18,18% HTXSNV; Bằng

khen UBND TP

Công văn số
382/CĐKTKTTĐ và Công

văn số 383/CĐKTKTTĐ ngày
16/12/2025;

QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày
24/9/2025 của UBND

TPHCM

STT Tên đơn vị Họ tên Chức vụ Ngày sinh Kết quả tự
đánh giá

Mức đánh
giá của Thủ
trưởng đơn
vị (dành cho

Phó Hiệu
trưởng)

Kết quả đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đối
với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  (Sở Giáo dục và Đào

tạo đề xuất)
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trên tổng số
viên chức của đơn vị

(không vượt quá 20% số
được xếp loại “Hoàn
thành tốt nhiệm vụ”)

Văn bản phê
bình/ Quyết
định kỷ luật

Kết quả tự đánh
giá, xếp loại  của

tập thể đơn vị

Công văn gửi Sở GDĐT
đề nghị đánh giá Ghi chú

Mức đề xuất cấp
có thẩm quyền

đánh giá, xếp loại

Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ %
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